                                                                                                                                                                                                Phụ lục 2
	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ TƯ PHÁP
	
	                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIỂU MẪU CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, KIỂM TRA VÀ XÂY DỰNG VĂN BẢN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN (PHÒNG TƯ PHÁP)
(Kèm theo Văn bản số           /STP-KSTT  ngày      /5/2014 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai) 

	Số

TT
	Lĩnh vực/Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm tư chấm
	Điểm Sở Tư pháp đánh giá
	Tài liệu kiểm chứng

	I
	CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	30
	
	
	 

	1
	Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm
	6
	
	
	 

	1.1
	Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính
	1
	
	
	

	
	Kịp thời trong Quý I của năm (1đ)
	
	
	
	

	
	Không kịp thời: (0,5đ)
	
	
	
	 

	
	Không ban hành: (0đ)
	
	
	
	

	1.2
	Xác định đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của của Ủy ban nhân dân tỉnh
	2
	
	
	 

	1.3
	Mức độ thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính
	3
	
	
	 

	
	Từ 81% kế hoạch trở lên: (3đ)
	
	
	
	 

	
	Từ 71% đến 80% kế hoạch: (2đ)
	
	
	
	 

	
	Từ 50% đến 70% kế hoạch: (1đ)
	
	
	
	

	
	Dưới 50% kế hoạch: (0,5đ)
	
	
	
	

	2
	Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
	3
	
	
	

	2.1
	Thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị
	1
	
	
	

	
	Thực hiện đầy đủ theo quy định: (1đ)
	
	
	
	

	
	Không thực hiện đầy đủ theo quy định: (0,5đ)
	
	
	
	

	2.2
	Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã.
	2
	
	
	

	
	Tất cả các phản ánh, kiến nghị đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: (2đ)
	
	
	
	

	
	Chí có một số phản ánh, kiến nghị được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: (1đ)
	
	
	
	

	
	Không xử lý hoặc kiến nghị xử lý: (0đ)
	
	
	
	

	
	Trường hợp cơ quan, đơn vị không nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân, không phát sinh việc xử lý: (3đ)
	
	
	
	

	3
	Rà soát, kiến nghị góp ý Bộ thủ tục hành chính chung của UBND cấp huyện, UBND cấp xã
	3
	
	
	

	
	Có văn bản góp ý đầy đủ các lĩnh vực: (3đ)
	
	
	
	

	
	Có văn bản góp ý một vài lĩnh vực (2đ)
	
	
	
	

	
	Không tham gia góp ý: (0đ)
	
	
	
	

	4
	Công khai thủ tục hành chính
	5
	
	
	 

	4.1
	Niêm yết công khai đầy đủ, rõ ràng và dễ tiếp cận bộ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	3
	
	
	

	
	Danh mục thủ tục hành chính: (0,5đ)
	
	
	
	 

	
	Bộ thủ tục hành chính: (1,5đ)
	
	
	
	 

	
	Điện thoại đường dây nóng: (0,5đ)
	
	
	
	 

	
	Hộp thư góp ý: (0,5đ)
	
	
	
	 

	4.2
	Số lượng thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, đúng quy định trên bảng niêm yết, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc trang thông tin điện tử của đơn vị
	2
	
	
	

	
	Từ 81% số TTHC trở lên: (2đ)
	
	
	
	

	
	Từ 71% đến 80% số TTHC: (1,5đ)
	
	
	
	

	
	Từ 50% đến 70% số TTHC: (1đ)
	
	
	
	

	
	Dưới 50% số TTHC: (0đ)
	
	
	
	

	5
	Kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính
	6
	
	
	 

	5.1
	Ban hành Kế hoạch kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc
	1
	
	
	 

	
	Kịp thời trong Quý I của năm (1đ)
	
	
	
	

	
	Không kịp thời: (0.5đ)
	
	
	
	 

	
	Không ban hành: (0đ)
	
	
	
	

	5.2
	Tổ chức kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
	4
	
	
	

	
	Kiểm tra từ 31% cơ quan, đơn vị trở lên: (4đ)
	
	
	
	

	
	Kiểm tra từ 20% - 30% số cơ quan, đơn vị: (3đ)
	
	
	
	

	
	Kiểm tra dưới 20% cơ quan, đơn vị: (1đ)
	
	
	
	

	
	Không kiểm tra: (0đ)
	
	
	
	

	5.3
	Xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra
	1
	
	
	 

	7
	Báo cáo Kiểm soát thủ tục hành chính
	3
	
	
	 

	7.1
	Thực hiện đầy đủ báo cáo Kiểm soát thủ tục hành chính (báo cáo 6 tháng và báo cáo năm) 
	1
	
	
	 

	
	Đủ số lượng báo cáo: (1đ)
	
	
	
	

	
	Không đủ số lượng báo cáo: (0đ)
	
	
	
	

	7.2
	Tất cả báo cáo đầy đủ nội dung theo hướng dẫn
	1
	
	
	 

	
	Đạt yêu cầu: (1đ)
	
	
	
	

	
	Không đạt yêu cầu: (0đ)
	
	
	
	

	7.3
	Tất cả được gửi đúng thời gian quy định
	1
	
	
	 

	
	Đúng thời gian quy định: (1đ)
	
	
	
	

	
	Không đúng thời gian quy định: (0đ)
	
	
	
	

	8
	Thực hiện tuyên truyền (hoặc phối hợp tuyên truyền) về kiểm soát thủ tục hành chính
	1
	
	
	 

	8.1
	Ban hành Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm
	0,5
	
	
	

	
	Có Kế hoạch: (0,5đ)
	
	
	
	

	
	Không có kế hoạch: (0đ)
	
	
	
	

	8.2
	Mức độ thực hiện Kế hoạch tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính
	0,5
	
	
	

	
	Từ 50% kế hoạch trở lên: (0,5đ)
	
	
	
	 

	
	Dưới 50% kế hoạch: (0đ)
	
	
	
	

	9
	Tham dự tập huấn, hội thảo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính
	1
	
	
	

	
	Tham dự đầy đủ (1đ)
	
	
	
	

	
	Tham dự không đầy đủ (0,5đ)
	
	
	
	

	
	Không thực hiện: (0đ)
	
	
	
	

	10
	Đề xuất sáng kiến đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính 
	1
	
	
	

	
	Có sáng kiến: (1đ)
	
	
	
	

	
	Không có sáng kiến: (0đ)
	
	
	
	

	11
	Tham gia viết tin, bài về hoạt động cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính
	1
	
	
	

	
	Có tham gia viết bài: (1đ)
	
	
	
	

	
	Không tham gia viết bài: (0đ)
	
	
	
	

	II
	CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
	30
	
	
	 

	1
	Xây dựng Kế hoạch, Chương trình triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
	15
	
	
	

	1.1
	Thời điểm ban hành Kế hoạch, Chương trình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	3
	
	
	

	
	Kịp thời trong Quý I của năm: (2đ)
	
	
	
	

	
	Không kịp thời: (1đ)
	
	
	
	 

	
	Không ban hành: (0đ)
	
	
	
	

	1.2
	Xây dựng đầy đủ Kế hoạch, Chương trình triển khai nội dung các Đề án, Chương trình, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ; Bộ, ngành Trung ương; UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
	5
	
	
	 

	1.3
	Mức độ triển khai Kế hoạch, Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật
	7
	
	
	 

	
	Đạt từ 81% tiêu chí đề ra: (7đ)
	
	
	
	 

	
	Đạt từ 71% đến 80% tiêu chí đề ra: (5đ)
	
	
	
	 

	
	Đạt từ 50% đến 70% tiêu chí đề ra: (3đ)
	
	
	
	

	
	Dưới 50% tiêu chí đề ra: (1đ)
	
	
	
	

	2
	Công tác phối hợp trong việc thực hiện kế hoạch, Chương trình, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật
	7
	
	
	

	
	Có phối hợp: (7đ)
	
	
	
	

	
	Có phối hợp, nhưng không đầy đủ: (4đ)
	
	
	
	

	
	Không tham gia phối hợp: (0đ)
	
	
	
	

	3
	Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch, Chương trình, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật
	8
	
	
	

	3.1
	Thực hiện đầy đủ báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch, Chương trình, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật (báo cáo 6 tháng và báo cáo năm) 
	3
	
	
	 

	
	Đủ số lượng báo cáo: (3đ)
	
	
	
	

	
	Không đủ số lượng báo cáo: (1,5đ)
	
	
	
	

	
	Không có báo cáo: (0đ)
	
	
	
	

	3.2
	Báo cáo đầy đủ nội dung, tiêu chí theo hướng dẫn
	3
	
	
	 

	
	Đạt yêu cầu: (3đ)
	
	
	
	

	
	Không đạt yêu cầu: (1đ)
	
	
	
	

	3.3
	Báo cáo gửi đúng thời gian quy định
	2
	
	
	 

	
	Đúng thời gian quy định: (2đ)
	
	
	
	

	
	Không đúng thời gian quy định: (1đ)
	
	
	
	

	III
	CÔNG TÁC KIỂM TRA VĂN BẢN
	20
	
	
	 

	1
	Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL)
	7
	
	
	 

	1.1
	Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
	1
	
	
	

	
	Kịp thời trong Quý I của năm: (1đ)
	
	
	
	

	
	Không kịp thời: (0,5đ)
	
	
	
	 

	
	Không ban hành: (0đ)
	
	
	
	

	1.2
	Mức độ triển khai rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
	3
	
	
	 

	
	Đạt từ 81% tiêu chí đề ra: (3đ)
	
	
	
	 

	
	Đạt từ 71% đến 80% tiêu chí đề ra: (2đ)
	
	
	
	 

	
	Đạt từ 50% đến 70% tiêu chí đề ra: (1đ)
	
	
	
	

	
	Dưới 50% tiêu chí đề ra: (0,5đ)
	
	
	
	

	1.3
	Báo cáo kết quả thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL (báo cáo 6 tháng và báo cáo năm)
	1
	
	
	

	
	Đủ số lượng báo cáo: (1đ)
	
	
	
	

	
	Không đủ số lượng báo cáo: (0,5đ)
	
	
	
	

	
	Không có báo cáo: (0đ)
	
	
	
	

	1.4
	Báo cáo đầy đủ nội dung, tiêu chí theo hướng dẫn
	1
	
	
	 

	
	Đạt yêu cầu: (1đ)
	
	
	
	

	
	Không đạt yêu cầu: (0đ)
	
	
	
	

	1.5
	Báo cáo gửi đúng thời gian quy định
	1
	
	
	 

	
	Đúng thời gian quy định: (1đ)
	
	
	
	

	
	Không đúng thời gian quy định: (0đ)
	
	
	
	

	2
	Công tác Theo dõi tình hình thi hành pháp luật
	7
	
	
	

	2.1
	Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm
	1
	
	
	

	
	Kịp thời trong Quý I của năm: (1đ)
	
	
	
	

	
	Không kịp thời: (0,5đ)
	
	
	
	 

	
	Không ban hành: (0đ)
	
	
	
	

	2.2
	Mức độ triển khai, kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật
	3
	
	
	 

	
	Đạt từ 81% tiêu chí đề ra: (3đ)
	
	
	
	 

	
	Đạt từ 71% đến 80% tiêu chí đề ra: (2đ)
	
	
	
	 

	
	Đạt từ 50% đến 70% tiêu chí đề ra: (1đ)
	
	
	
	

	
	Dưới 50% tiêu chí đề ra: (0,5đ)
	
	
	
	

	2.3
	Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Báo cáo năm).
	1
	
	
	 

	
	Đủ số lượng báo cáo: (1đ)
	
	
	
	

	
	Không đủ số lượng báo cáo: (0,5đ)
	
	
	
	

	
	Không có báo cáo (0đ)
	
	
	
	

	2.4
	Báo cáo đầy đủ nội dung, tiêu chí theo hướng dẫn
	1
	
	
	 

	
	Đạt yêu cầu: (1đ)
	
	
	
	

	
	Không đạt yêu cầu: (0đ)
	
	
	
	

	2.5
	Báo cáo gửi đúng thời gian quy định
	1
	
	
	 

	
	Đúng thời gian quy định: (1đ)
	
	
	
	

	
	Không đúng thời gian quy định: (0đ)
	
	
	
	

	3
	Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
	6
	
	
	

	3.1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính
	3
	
	
	

	
	Đạt từ 81% tiêu chí đề ra: (3đ)
	
	
	
	 

	
	Đạt từ 71% đến 80% tiêu chí đề ra: (2đ)
	
	
	
	 

	
	Đạt từ 50% đến 70% tiêu chí đề ra: (1,5đ)
	
	
	
	

	
	Dưới 50% tiêu chí đề ra: (0,5đ)
	
	
	
	

	3.2
	Báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính (Báo cáo  6 tháng và báo cáo năm).
	1
	
	
	 

	
	Đủ số lượng báo cáo: (1đ)
	
	
	
	

	
	Không đủ số lượng báo cáo: (0,5đ)
	
	
	
	

	
	Không có báo cáo (0đ)
	
	
	
	

	3.3
	Báo cáo đầy đủ nội dung, tiêu chí theo hướng dẫn
	1
	
	
	 

	
	Đạt yêu cầu: (1đ)
	
	
	
	

	
	Không đạt yêu cầu: (0đ)
	
	
	
	

	3.4
	Báo cáo gửi đúng thời gian quy định
	1
	
	
	 

	
	Đúng thời gian quy định: (1đ)
	
	
	
	

	
	Không đúng thời gian quy định: (0đ)
	
	
	
	

	IV
	CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN
	20
	
	
	 

	1
	Văn bản được Phòng Tư pháp cấp huyện thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành
	10
	
	
	 

	
	Đúng quy định nội dung, thời gian: (10đ)
	
	
	
	

	
	Không đúng quy định về nội dung, thời gian: (5đ)
	
	
	
	 

	
	Không thực hiện thẩm định: (0đ)
	
	
	
	

	2
	Văn bản sau khi được ban hành, có gửi đến Phòng Tư pháp tổ chức thực hiện kiểm tra.
	6
	
	
	 

	
	Thực hiện kiểm tra đúng thời gian quy định: (6đ)
	
	
	
	 

	
	Thực hiện kiểm tra không đúng thời gian quy định: (3đ)
	
	
	
	 

	
	Không thực hiện kiểm tra (0đ)
	
	
	
	

	3
	Phối hợp, báo cáo Sở Tư pháp kết quả xây dựng, ban hành văn bản QPPL
	4
	
	
	 

	3.1
	Báo cáo 6 tháng và báo cáo năm.
	2
	
	
	

	
	Đủ số lượng báo cáo: (2đ)
	
	
	
	

	
	Không đủ số lượng báo cáo: (1đ)
	
	
	
	

	
	Không có báo cáo (0đ)
	
	
	
	

	3.2
	Báo cáo đầy đủ nội dung, tiêu chí theo hướng dẫn
	1
	
	
	 

	
	Đạt yêu cầu: (1đ)
	
	
	
	

	
	Không đạt yêu cầu: (0đ)
	
	
	
	

	3.3
	Báo cáo gửi đúng thời gian quy định
	1
	
	
	 

	
	Đúng thời gian quy định: (1đ)
	
	
	
	

	
	Không đúng thời gian quy định: (0đ)
	
	
	
	


KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Văn Châu
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